
 

 
BỘ CÔNG AN 

BỆNH VIỆN 199 
 

Số:         /BV199-KD 
V/v mời báo giá các loại bơm 

kim tiêm 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày    tháng      năm 2024 

 

 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại việt Nam. 

 
Bệnh viện 199 -Bộ công an có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 
sắm bổ sung các loại bơm, kim tiêm để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 
Bệnh viện 199 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 199 - Bộ Công an –  Địa chỉ  216 

Nguyễn Công Trứ - Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà -Thành Phố Đà Nẵng 
2. Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Tùng - Cán bộ  
 SĐT: 0914287357, địa chỉ email: ntung1251@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện 199- Bộ Công an tiếp nhận báo 

giá theo các cách thức sau: 
-   Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: khoa Dược Bệnh viện 

199 - Bộ Công an - Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ- Phường An Hải Đông- 
Quận Sơn Trà - Thành Phố Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận bảng báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 11 năm 2024 
đến trước 17h ngày 01 tháng 12 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày  

21/11/2024. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục vật tư (có bảng phụ lục đính kèm) 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về 
tính năng, thông số 
kỹ thuật và các 
thông tin liên quan 
về kỹ thuật 

Số lượng Đơn vị tính 

 Chi tiết như trong phụ lục đính kèm 

 

 



 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: P.237, tầng 2 khu nhà A, Khoa Dược Bệnh 
viện 199-BCA. Địa chỉ: 216 Nguyễn Công trứ, Phường An Hải Đông, Quận Sơn 
Trà, Thành Phố Đà Nẵng. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo 
hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 

Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt ≤ 05 ngày kể từ khi tiếp 
nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện 199. 
Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

  - Đồng tiền thanh toán: VND. 
- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện 

trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng 
từ thanh toán. 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
Các thông tin  khác ( nếu có)  

(đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các 
vật tư y tế). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo); 
- Lưu: VT, TCKT, Dược (Tùng 02) 

 GIÁM ĐỐC 
  
 
 
 
 

Đại tá Quách Hữu Trung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PHỤ LỤC MUA SẮM BỔ SUNG CÁC LOẠI BƠM KIM TIÊM PHỤC VỤ CÔNG TÁC 
KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN 199 NĂM 2024  

( Kèm theo CV  số:          /BV199-KD ngày       tháng       năm 2024 Của Bệnh viện 199- BCA) 

STT Tên vật tư Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ 
thuật 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

1 Bơm tiêm 
nhựa 5ml 

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên 
sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba 
via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 
các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 
kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim 
không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 
hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 
Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 
2014. 

Cái 30.000 

2 

 
Kim cánh 

bướm các số 

Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu 
nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 
1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng 
vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không 
có gờ, có nắp chụp. 

Cái 1.000 

3 Bơm tiêm 
50ml cho ăn 

- Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế 
nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 
không có ba via.​
- Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc 
chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc.​
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy.​
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

Cái 2.000 

4 
Bơm tiêm 
nhựa 50ml 

tiêm 

- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế 
nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 
không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. ​
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy 
lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi 
sử dụng. ​
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. ​
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

Cái 1.000 

5 bơm tiêm 
20ml 

Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên 
sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba 
via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. 

Cái 11.500 

 
 



 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 
cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo 
tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không 
gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 
hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 
Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 
2014 

 Tổng cộng: 05 khoản   

 
​  

 
 



 

 
BẢNG BÁO GIÁ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện 199- Bộ Công an, chúng tôi ....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, 
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên,  địa chỉ của 
các thành viên liên danh ] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 
Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT Danh mục 
vật tư (2) 

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng 

sản xuất 
(3) 

Tên 
thương 
mại (4) 

Mã 
HS (5) 

Thôn
g số 
kỹ 

thuật 
(6) 

Năm 
sản 
xuất 

(7) 

Xuất 
xứ (8) 

Số 
lượng/ 
khối 

lượng(9) 

Đơn 
giá (10) 
(VNĐ) 

Chi 
phí 
cho 
các 
dịch 
vụ 
liên 

quan 
(11) 

(VNĐ
) 

Thuế 
phí, lệ 

phí 
(nếu 

có) (12) 

VNĐ 

Thành 
tiền (13) ĐVT(14) Giá kê 

khai(15) 

Quyết 
định 
trúng 

thầu (16) 
(nếu 
có) 

1 Thiết bị A               
2 Thiết bị B               
n                

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tài năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 
Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2024 
Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 
 

Công ty 
Địa chỉ: 

Số điện thoại: 
Email: 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 



 

 
, ngày        tháng       năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
( ký ghi hõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 


